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EPC · BỘ NHỰA - DÀN VỎ WINNER R 2026
Đỏ Đô Đen Tiêu Chuẩn

Mã EPC EPCDOV20111
Thương hiệu HONDA
Dòng xe WINNER
Năm SX 2026
Loại hệ thống FRAME
Danh mục BỘ NHỰA WINNER
Số phụ tùng 31 chi tiết
Tổng giá trị 5,059,966đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ NHỰA - DÀN VỎ WINNER R
2026 Đỏ Đô Đen Tiêu Chuẩn
Sơ đồ EPC · BỘ NHỰA WINNER · Dùng cho HONDA WINNER
(2026)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-winner-r-2026-do-d
o-den-tieu-chuan--EPCDOV20111 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 31 chi tiết

Có giá tham
khảo: 31/31

Tổng giá trị:
5,059,966đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (03/09/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (31 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ NHỰA - DÀN VỎ WINNER R 2026 Đỏ Đô Đen Tiêu
Chuẩn:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 NẮP TRÊN TAY LÁI PHẢI *NHB25M* 53207-K2P-
VH0ZA HONDA WINNER R
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

53207K2PVH0ZA 1 141,706đ

2 BỘ TẤM CHẮN MẶT ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ*TYPE1*
64300-K2P-VH0ZA HONDA WINNER R

64300K2PVH0ZA 1 114,331đ

3 MẶT NẠ TRƯỚC *R389* 64301-K2P-VH0ZB
HONDA WINNER R

64301K2PVH0ZB 1 362,313đ

4 BỘ ỐP TRƯỚC TRÁI *R389* 64650-K2P-VH0ZB
HONDA WINNER R

64650K2PVH0ZB 1 509,060đ

5 BỘ ỐP TRƯỚC PHẢI *R389* 64600-K2P-VH0ZB
HONDA WINNER R

64600K2PVH0ZB 1 509,060đ

6 BỘ ỐP C BÊN TRÁI *NHB25M* 64675-K2P-
VH0ZB HONDA WINNER R

64675K2PVH0ZB 1 175,521đ

7 BỘ ỐP C BÊN PHẢI *NHB25M* 64665-K2P-
VH0ZB HONDA WINNER R

64665K2PVH0ZB 1 175,521đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 ỐP ỐNG YẾM TRÁI SAU*NHB25M* 64328-K2P-
VH0ZB HONDA WINNER R

64328K2PVH0ZB 1 201,285đ

9 ỐP ỐNG YẾM PHẢI SAU*NHB25M* 64327-K2P-
VH0ZB HONDA WINNER R

64327K2PVH0ZB 1 201,285đ

10 BỘ ỐP SƯỜN TRÁI *R389* 64450-K2P-VH0ZB
HONDA WINNER R

64450K2PVH0ZB 1 339,771đ

11 BỘ ỐP SƯỜN PHẢI *R389* 64400-K2P-VH0ZB
HONDA WINNER R

64400K2PVH0ZB 1 339,771đ

12 BỘ CHẮN BÙN A TRƯỚC *NHB25M* 61100-
K2P-VH0ZD HONDA WINNER R

61100K2PVH0ZD 1 223,830đ

13 NẮP TRƯỚC TAY LÁI 53205-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

53205K2PVH0 1 135,264đ

14 BỘ ỐP NHỰA SAU TAY LÁI 53250-K2P-VH0
HONDA WINNER R

53250K2PVH0 1 133,654đ

15 GIÁ GIỮ ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ 53209-K2P-VH0
HONDA WINNER R

53209K2PVH0 1 30,640đ

16 ỐP TRƯỚC BÊN TRONG 64302-K2P-VH0
HONDA WINNER R

64302K2PVH0 1 181,963đ

17 ỐP YẾM DƯỚI 64630-K2P-VH0 HONDA WINNER
R

64630K2PVH0 1 61,192đ

18 ỐP ỐNG YẾM CHÍNH 64320-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

64320K2PVH0 1 212,558đ

19 ỐP KHÓA KHẨN CẤP 64335-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

64335K2PVH0 1 64,412đ

20 ỐP SƯỜN TRÁI B 64621-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

64621K2PVH0 1 39,338đ

21 ỐP SƯỜN PHẢI B 64611-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

64611K2PVH0 1 39,338đ

22 ỐP TRONG TRÁI 64520-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

64520K2PVH0 1 72,463đ

23 ỐP TRONG PHẢI 64510-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

64510K2PVH0 1 72,463đ

24 GIÁ ĐỠ ĐỂ CHÂN TRÁI *NH1* 50710-K2P-
VH0ZA HONDA WINNER R

50710K2PVH0ZA 1 71,275đ

25 GIÁ ĐỠ ĐỂ CHÂN PHẢI *NH1* 50610-K2P-
VH0ZA HONDA WINNER R

50610K2PVH0ZA 1 76,820đ

26 NẮP HỘP BÌNH ẮC QUY 50807-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

50807K2PVH0 1 33,273đ

27 BỘ ỐP SƯỜN TRUNG TÂM *NH1* 64471-K2P-
VH0ZA HONDA WINNER R

64471K2PVH0ZA 1 133,654đ

28 Chắn bùn B trước 61200-K56-V50 HONDA
WINNER R, WINNER X

61200K56V50 1 100,639đ

29 CHẮN BÙN SAU BÊN TRONG 80150-K2P-VH0
HONDA WINNER R

80150K2PVH0 1 109,500đ

30 CHẮN BÙN SAU TRÊN 80100-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

80100K2PVH0 1 136,874đ

31 CHẮN BÙN SAU DƯỚI 80110-K2P-VH0 HONDA
WINNER R

80110K2PVH0 1 61,192đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.
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Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng WINNER · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-winner-r-2026-do-do-den-tieu-chuan--EPCDOV20111 để
biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VỎ WINNER R 2026
Đỏ Đô Đen Tiêu Chuẩn (EPCDOV20111)

Cập nhật lần cuối
03/09/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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